Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 12


Chương 1. ESTE  & LIPIT

Chương 2. CACBOHĐRAT
Chương 3. AMIN - AMINOAXIT – PEPTIT .
CHƯƠNG 4. POLIME

 CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

I. CẤU HÌNH VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG BTH
Lớp ngoài cùng có   1 , 2 , 3 electron là kim loại ( trừ H , He ).

( Na  , Mg   ,  Al  ... )

	Cấu hình e
	Số lớp 

e
	Số e lớp ngoài cùng 
	Chu kì 
	Nhóm A
	Tính chất

KL ,PK ,KH 

	Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          


	3
	1
	3
	IA
	Kim loại

	Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2       

Al ( z = 13)  :   1s22s22p63s23p1  

K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
Ca ( z=20 )  : 1s22s22p63s23p64s2

	3

3

4

4
	2

3

1

1
	3

3

4

4
	IIA

IIIA

IA

IIA
	Kim loại

Kim loại

Kim loại

Kim loại

	
	
	
	
	
	


II. TÍNH CHÂT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI.

1. Tính chất vật lý chung.

Tính dẻo , tính dẫn điện , tính dẫn nhiệt , ánh kim.

4 tính chất trên là do các electron tự do trong kim loại gây ra.

2. Tính chất vật lý riêng.

    -  Dẫn điện tốt nhất là Ag đến Cu  Au  Al  Fe.

    - kim loại cứng nhất là Cr .
  - Kim loại nhẹ nhất là Liti  ( Li )

  - kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram W,

  - kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân Hg .

  - kim loại ở thể lỏng là Hg.

III. TÍNH CHÂT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI.

    Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử

              M    -   ne    →       Mn+      hay   (    M     →       Mn+    +  ne  )
1. Tác dụng với phi kim (  O2  Cl2  S )
2Na     +       Cl2          (                   2NaCl

2K      +      Cl2           (                   2KCl

Cu      +      Cl2           (                   CuCl2
Zn       +      Cl2           (                  ZnCl2
Mg      +      Cl2           (                  MgCl2

2Fe      +    3 Cl2         (                2 FeCl3

           Fe + S 
[image: image1.wmf]¾

®

¾

o

t

 FeS

.               3Fe + 2O2 
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 Fe3O4
( FeO, Fe2O3  )

               4Al      +    3 O2      
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  2Al2O3
               2Al      +    3 S        
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    2Al2S3

   2Al      +    3 Cl2         (                2 AlCl3

2. Tác dụng với Axit
a. HCl , H2SO4 loãng   (  Pb Cu Hg Ag Pt Au không tác dụng )
 - Fe tác dụng HCl  , H2SO4loãng có hóa trị 2 .

                   Fe  +  2HCl    
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 FeCl2 + H2


                   Fe   +  H2SO4 loãng  
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 FeSO4   + H2

                              2 Al  + 6 HCl    
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 2AlCl3   +  3 H2



      2Al   +  3H2SO4 loãng  
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 Al2(SO4)3   + 3  H2
    b.  Axit HNO3     ( không tạo ra H2 )  ( pt , Au không phản ứng )

     - Al  Fe  Cr không tác dụng HNO3 đặc nguội . H2SO4 đặc nguội
    -  Fe tác dụng HNO3 đặc nóng , HNO3loãng   đều có hóa trị 3 .

Al   +  4 HNO3  loãng    →    Al(NO3)3   +   NO   +   2H2O

Al   +   6HNO3  đặc nóng    →    Al(NO3)3   +   3NO2   +   3H2O

Fe  +  4 HNO3  loãng    →    Fe(NO3)3   +   NO   +   2H2O

Fe   +   6HNO3  đặc nóng    →   Fe(NO3)3   +   3NO2   +   3H2O

3Cu  +  8 HNO3  loãng    →   3 Cu(NO3)2   +   2NO   +   4H2O

Cu  +  4 HNO3  đ   →    Cu(NO3)2   +   2NO2   +   2H2O


3Ag   +  4 HNO3  loãng    →   3 AgNO3 +   NO   +   2H2O

Ag   +   2HNO3  đặc nóng    →    AgNO3  +   NO2   +   H2O
C. H2SO4 đặc  ( pt , Au không phản ứng )

     - Al  Fe  Cr không tác dụng HNO3 đặc nguội . H2SO4 đặc nguội

    -  Fe tác dụng H2SO4 đặc nóng hóa trị 3 .

        2 Fe   +  6H2SO4 đặc nóng 
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 Fe2( SO4 )3      +   3SO2   +  6H2O
        2 Al  +  6H2SO4 đặc nóng 
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 Al2( SO4 )3      +   3SO2   +  6H2O

         Cu  +  2H2SO4 đặc nóng 
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 CuSO4       +   SO2   +  2H2O


Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường 
     Gồm :     Li Na K Rb Cs     |         Ca Sr Ba

                   Kim loại kiềm               kim loại kiềm thổ              

                          Nhóm IA                      nhóm IIA
  2Na     +       2H2O       (       2NaOH   +    H2
    2K     +       2H2O       (       2KOH     +    H2
   Ca     +       2H2O       (       Ca(OH)2     +    H2

3. Tác dụng với dd muối
     K   Na   Ca   Mg   Al   Zn   Cr   Fe   Ni   Sn   Pb   H2  Cu  Hg  Ag  Pt  Au 
        -----------------------------------------------------------------------------------(
                          Tính khử giãm dần
         Kim loại A đứng trước đẩy kim loại  B đứng sau ra khỏi muối 
( kim loại  A không tác dụng với nước ,  muối của kim loại B phải tan trong nước )

Fe      +    CuSO4         (     Cu   +   FeSO4

Zn      +    FeSO4         (     Fe    +   ZnSO4

Cu     +    2AgNO3         (    2 Ag  +   Cu(NO3)2

Cu     +    AgCl        (    O xảy ra vì AgCl không tan trong nước

 @ Chú ý các trường hợp đặc biệt 

   a .    Fe  +   2FeCl3   (  3 FeCl2  

         (   Fe   +  2Fe3+    (    3Fe2+  )

  b .   Cu  +   2FeCl3   (  2FeCl2  +     CuCl2 
       (   Fe  +   FeCl2  (  O phản ứng 

            Cu  +   FeCl2  (  O phản ứng   )

c.  Cho Na vào dd CuSO4 , viết phản ứng , nêu hiện tượng xảy ra.

            2Na     +       2H2O       (       2NaOH   +    H2
            2NaOH      +    CuSO4         (     Cu(OH)2 ↓   +   Na2SO4

                                                                   Màu xanh

d.  Cho Na vào dd FeCl3 , viết phản ứng , nêu hiện tượng xảy ra.

                       2Na     +       2H2O       (       2NaOH   +    H2
            3NaOH      +    FeCl3     (     Fe(OH)3 ↓   +   3NaCl

                                                               Đỏ nâu
5 . Tác dụng với dd  kiềm NaOH  , KOH ….
        Chỉ học Al và Zn 
               Al    +    NaOH    +       H2O       (      NaAlO2    +    3/2. H2

  Chú ý : 

· Fe có hóa trị 2 khi tác dụng với :  S   HCl   H2SO4 loãng   CuSO4    FeCl3
                                                  (   dd muối của kim loại yếu hơn  , dd muối  Fe3+ )

· Fe có hóa trị 3 khi tác dụng với : H2SO4 đặc nóng , HNO3  đặc nóng , HNO3 loãng , Cl2
IV . LUYỆN TẬP
Câu 1: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2. 
B. CuSO4 và HCl. 
C. ZnCl2 và FeCl3. 
D. HCl và AlCl3.

Câu 2: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là

A. NO2. 

B. N2O. 

C. NH3. 

D. N2.

Câu 3: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). 
Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

A. 2,8. 


B. 1,4. 


C. 5,6. 


D. 11,2.

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được
 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)

A. 11,2. 

B. 0,56. 

C. 5,60. 

D. 1,12.

Câu 5. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 


A. 21,3 gam 

B.  14,2 gam. 

C.  13,2 gam. 

D.  23,1 gam. 

Câu 6: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. 
Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là
 
A. Zn.


B. Fe.


C. Al.


D. Ni.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng.
 Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc). Giá trị của V là:
 
A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít. 

Câu 8: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, 
sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là
 
A. 9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.

Câu 9. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư.
 Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. 


    A. 2,24 lit. 
B. 4,48 lit. 
C. 6,72 lit.              D. 67,2 lit. 

Câu 10: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). 
Giá trị của V là 

A. 6,72. 

B. 4,48. 

C. 2,24. 

D. 3,36. 

Câu 11: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư).
 Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan.
 Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)

A. 6,4 gam. 

B. 3,4 gam. 

C. 5,6 gam. 

D. 4,4 gam.

Câu 12: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. 
Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?   

A. 40,5 gam.               B. 45,5 gam.     
C. 55,5 gam.    
D. 60,5 gam.

1. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2
 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là  


A. 0,56 gam. 

B. 1,12 gam. 

C. 11,2 gam. 

D. 5,6 gam. 

Câu 14: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là:

A. FeO. 

B. Fe2O3. 

C. Fe3O4. 

D. Fe(OH)2.

Câu 15: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch 


A. NaOH. 

B. Na2SO4. 

C. NaCl. 

D. CuSO4. 


Câu 16: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

A. Fe(NO3)2, FeCl3. 
B. Fe(OH)2, FeO. 
C. Fe2O3, Fe2(SO4)3. 
D. FeO, Fe2O3.

Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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FeCl3
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). 
Hai chất X, Y lần lượt là  

A. HCl, NaOH. 
B. HCl, Al(OH)3. 
C. NaCl, Cu(OH)2. 
D. Cl2, NaOH. 

Câu 18: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là 

A. FeSO4. 

B. Fe(OH)3. 

C. Fe2O3. 

D. Fe2(SO4)3. 

Câu 19: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 

A. FeCl2 . 

B. FeCl3.

C. MgCl2. 

D. AlCl3.

Câu 20: Nhận định nào sau đây sai?

A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.
B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.

C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.
D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 21: Để phân biệt dung dịch H2SO4 đặc nguội và dung dịch HNO3 đặc nguội có thể dùng kim loại nào sau đây ?


A. Cr


B. Al


C. Fe


D. Cu

Câu 22:Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit kim loại Y. X và Y có thể là:


A. đồng và sắt

B. sắt và đồng

C. đồng và bạc

D. bạc và đồng

Câu 23:Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra một khí không màu, hóa nâu trong không khí. 
Khí đó là:


A. N2


B. NO


C. NO2


D. NH3

Câu 24: Cho dãy các chất: NaHCO3 , Na2CO3 , Ca(HCO3)2 , FeCl3 , AlCl3. 

Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:


A. 4


B. 2


C. 3


D. 5’

Câu 25: Kim loại X có thể khử được Fe3+ trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+ nhưng không khử được H+ 

trong dung dịch HCl thành H2 . Kim loại X là:


A. Mg


B. Fe


C. Zn


D. Cu

Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng ?


A. sắt bị oxi hóa bởi clo tạo thành hợp chất sắt (II)


B. sắt tác dụng với axit H2SO4 loãng, HCl đều tạo thành hợp chất sắt (III)


C. hợp chất sắt (II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III)


D. hợp chất sắt (III) bị oxi hóa thành sắt

Câu 27:Cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3. 

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí (chứa nitơ) là:


A. 5


B. 2


C. 4


D. 3

Câu 28: Cho Fe lần lượt vào các dung dịch FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc, nóng dư. 

Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là:


A. 5


B. 4


C. 3


D. 6

Câu 29: Tính chất hóa học đặc trưng của sắt là:


A. tính khử

B. tính oxi hóa

C. tính axit

D. tính bazơ

Câu 30:Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các kim loại từ trái sang phải trong dãy là:


A. Zn, Fe, Cr

B. Fe, Zn, Cr

C. Zn, Cr, Fe

D. Cr, Fe, Zn

Câu 31: Nhôm, sắt, crom không bị hòa tan trong dung dịch:


A. HCl


B. H​2​SO4 loãng
C. HNO3 loãng
D. HNO3 đặc, nguội

Câu 32: Cho phương trình hóa học của 2 phản ứng sau:


FeO + CO 
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 Fe + CO2

3FeO + 10HNO3 
[image: image15.wmf]®

 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ FeO là chất:


A. chỉ có tính khử



B. chỉ có tính bazơ


C. chỉ có tính oxi hóa



D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
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